
Đăk Hà

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG   1,559,113   517,316    70,000   964,212    14,540   14,540   772,144  105,475   425,218   241,451   68,384   23,550   30,027   14,807 

A
NHIỆM VỤ/DỰ ÁN CHUYỂN VỀ CẤP 

TỈNH
       15,430              -              -       15,430            -              -       21,727            -       13,027       8,700   10,100           -       7,600     2,500 

1
Công trình: Lắp đặt Hệ thống Camera giám 

sát an ninh huyện Đăk Hà 

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

43 camera Công an huyện C

Công 

nghệ 

thông tin

Công an tỉnh C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 1461; 

04/11/2021;

1391; 

14/11/2022;

774; 21/9/2023 

         5,500       5,500 

 

T

r

ê

n 

 

 

U

B

N

D 

 

5,500                -         5,500 -                 -   

2

Bố trí vốn để ủy thác thực hiện chính sách tín 

dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách 

xã hội

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Hỗ trợ vay 

ưu đãi

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội huyện

 Tín dụng 

 Hạch toán 

chi thường 

xuyên 

NHCSXH 

chi nhánh 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Trên địa 

bàn huyện
2025 2025  11/NQ-HĐND          2,500       2,500 

 

T

r

ê

n 

 

 

U

B

N

D 

 

2,500                -         2,500 2,500             -       2,500 

3
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (từ năm 

2021-2025)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 1347; 

16/10/2020;

1659; 

10/12/2021;

         4,233       4,233 

 

T

r

ê

 

U

B

N

4,233                -         4,233 -                 -   

4
Thống kê đất đai hàng năm (từ năm 2021-

2025)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2023

 104; 

27/01/2022

136; 27/02/2023 

            765          765 

 

T

r

ê

 

U

B

N

765                   -            765 -                 -   

5 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021  688; 14/5/2021          2,432       2,432 

 

T

r

ê

 

U

B

N

2,432                -         1,732          700 -                 -   

6 Chi Đo đạc, quản lý đất đai…

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

thực hiện 

nhiệm vụ 

chi đo đạc, 

đăng ký đất 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 

T

r

ê

 

U

B

N

6,297                -   6,297     -         7,600             -   7,600   

B

DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN, XÃ (CŨ) 

LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHUYỂN VỀ CẤP 

XÃ (MỚI)

  1,265,828   294,943    70,000   881,142    14,540   14,540   684,213    94,038   360,424   229,751   48,114   18,317   17,490   12,307 

I Xã Đăk Pxi      303,657   234,943            -       67,978            -              -       52,774    16,172       9,493     27,109     3,124     1,367     1,757           -   

- Bố trí trả nợ quyết toán      270,000   234,943            -       35,057            -              -       20,053      6,725             -       13,328           -             -             -             -   

1
Đường tránh lũ từ thôn 10 xã ĐắkPxi đi thôn 

2 xã Diên Bình

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

22,5 Km
BQL DA 

ĐTXD
B

Giao 

thông
7214180

UBND xã 

Đăk Pxi
B

Xã Đăk 

Pxi
2010-2015 2011

 1083; 

15/11/2012 
270,000    234,943      35,057 

 

X

ã 

 

U

B

20,053        6,725     13,328           -             -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 19,576      -                     -   18,840              -              -   18,840   9,447     3,993     5,400     3,124   1,367   1,757   -       

1

Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện 

cấp huyện tại thôn Đăk Web, xã Đăk Pxi; 

Hạng mục: Bồi thường- giải phóng mặt bằng 

(giai đoạn 1)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

23ha
BQL DA 

ĐTXD
C BTGPMB

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2023-2025 2024  28/NQ-HĐND          3,993       3,993 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,993                -         3,993 1,757             -       1,757 

2
Xây dựng kè chống sạt lở đất bờ sông Đăk 

Pxi tại điểm trường Tô Vĩnh Diện xã Đăk Pxi

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=138m
BQL DA 

ĐTXD
C Thuỷ lợi

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021 2021  457; 12/4/2021  5,400        5,400     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,400                -   5,400               -             -   

PHỤ LỤC 3.14

Đơn vị bàn giao: UBND huyện Đăk Hà (trước sắp xếp)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

3

Khắc phục sạt lở công trình Đường giao 

thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà đi thôn 2, xã Diên Bình huyện Đăk 

Tô (cầu Km 3+123, cầu Km 14+415 tại địa 

bàn xã Đăk Pxi)

Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

công trình 

cấp bách

Khắc phục, 

sửa chữa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021 2021  332; 23/3/2021  555                    530 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

530                 530           -             -   

4

Khắc phục sạt lở công trình Đường giao 

thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà đi thôn 2, xã Diên Bình huyện Đăk 

Tô (Km 15+560 tại địa bàn xã Đăk Pxi)

Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

công trình 

cấp bách

Khắc phục, 

sửa chữa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021 2021

 331; 

22/03/2021  
4,411              4,200 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

4,200          4,200           -             -   

5

Trường TH&THCS xã Đăk Long. Hạng mục: 

Xây mới 02 phòng học điểm trường thôn 

Kon Teo Đăk Lấp và các hạng mục phụ trợ 

khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

 02 phòng 
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục 8141143

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Long
2024-2025 2025  439; 26/3/2025 1,367        1,367     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,367          1,367 1,367       1,367 

6

Trường MG xã Đăk Pxi; HM: 02 phòng học, 

01 phòng đa năng và các hạng mục phụ trợ 

khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

02 phòng 

học, 01 

phòng đa 

năng

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Pxi
C Đăk Pxi 2023-2024 2023  291; 17/4/2023 2,000        2,000     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

2,000          2,000           -             -   

7

Đầu tư cơ sở hạ tầng các HTX trên địa bàn 

huyện: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX 

Nông nghiệp Dịch vụ Công Phú

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Đầu tư cơ 

sở hạ tầng 

HTX

UBND xã 

Đăk Long
C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

8114828
UBND xã 

Đăk Pxi
C

Trên địa 

bàn huyện
2024 2024

 728; 

26/10/2024 
         1,850       1,350 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,350          1,350           -             -   

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện)
14,081      -          -        14,081   -        -        13,881   -        5,500     8,381               -             -   -       -       

1
Xây mới trụ sở xã Đăk Pxi (02 tầng) và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,500       5,500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

5,500                -         5,500           -   

2

Trường THCS xã Đăk Long; Hạng mục: Nhà 

hiệu bộ, phòng học bộ môn; sân bê tông, nhà 

trực, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

02 phòng 

hiệu bộ; 04 

phòng bộ 

môn và các 

hạng mục 

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

Xã Đăk 

Long
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,681       3,681 

 

X

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,681                -         3,681           -   

3 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Pxi

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

4 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Long

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Long
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,000                -         1,000           -   

5
Sửa chửa, Nâng cấp công trình Đập Đăk Pơe 

thôn Kon Đao Yôp xã Đăk Long

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Tưới 6 ha 

lúa nước và 

12 ha cây 

CN

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

Xã Đăk 

Long
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,700       2,700 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,700                -         2,700           -   

II Xã Đăk Hà      667,087     60,000    70,000   519,085         540         540   505,571    40,084   285,014   180,473   40,429   14,143   13,979   12,307 

- Bố trí trả nợ quyết toán          5,025              -              -         4,988         540         540       4,448            -              17       4,431           -             -             -             -   

1 Công trình: Công viên huyện Đăk Hà. 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

 650m2.  

Lan can: L= 

250m

BQL DA 

ĐTXD
C Công cộng 7873215

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2020-2021 2021

 1626;  

01/12/2020  
            593 557        

 

x

ã 

 

 

U

B

N

540        540       17                     -   17          -                 -   

2
Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành các 

công trình sau quyết toán

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Trên địa bàn 

huyện

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

huyện

C Khác
UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2021  28/NQ-HĐND 4,431        4,431     

 

T

r

ê

n 

 

U

B

N

D 

4,431                -   4,431     -                 -   
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

-
Dự án chuyển tiếp giai đọan 20216-2020 

sang
72,796      60,000    -        12,796   -        -        8,255     -        -         8,255     -       -       -       -       

1
Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi 

Ngọk Réo huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=15km
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

 Đăk La - 

Ngọk Réo
2014-2018

 669; 

20/12/2012 
       72,796     60,000     12,796 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

8,255                -   8,255               -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 154,886    -          -        150,635 -        -        153,762 39,548   90,018   24,196   40,429 14,143 13,979 12,307 

1
Sửa chữa, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng, thị 

trấn Đăk Hà.

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

1,983 Km; 

Bê tông 

nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7905009

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2022 2021  793;  08/6/2021           5,525       5,525 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,525          5,525 -                 -   

2

Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống truyền 

thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông trên địa bàn xã Hà Mòn; thị trấn; 

xã Đăk Pxi; xã Đăk Mar; xã Ngọc Réo; xã 

Ngọc Wang

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

06 xã, thị 

trấn

UBND xã Hà 

Mòn; Trung 

tâm VH-TT-

DL&TT

C

Công 

nghệ 

thông tin

1038064
UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2021-2022 2021

 1083; 

12/8/2021

+1149; 

299/2022 

         1,800       1,800 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,800          1,800 -                 -   

3
Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn 

(đường Lê Lợi)

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

L=1,58km. 

Bm=8m

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8038185

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn
2023-2025 2023  506; 22/6/2023          3,487       3,487 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

3,487              987 2,500     -                 -   

4 Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

L= 0,324 

Km; 

Bm=8m; Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8014393

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2023 2023  245; 04/4/2023          4,823       4,823 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

4,823          4,823 -                 -   

5

Sửa chữa, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng, thị 

trấn Đăk Hà; Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa 

hè đường, công trình thoát nước và ATGT

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

1,983 Km; 

Bê tông 

nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7905009

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2022 2021  793;  08/6/2021  15,663      15,663   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

14,809              -   14,809   -                 -   

6
Công trình: Đường (Nhóm 3 và 4) thôn Kon 

Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=1063m
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021 2021  779; 04/6/2021  1,574        1,526     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,526                -   1,526     -                 -   

7
Tường rào Khu Trung tâm Văn hóa -Thể 

thao -Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=710m
BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021 2021

 1411; 

28/10/2021 
1,659        1,580     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,580                -   1,580     -                 -   

8 Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

SC khoảng 

1.564,68 m2 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021 2021

 1390; 

25/10/2021 
1,135        1,135     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,135                -   1,135     -                 -   

9

Thông tuyến đường Ngô Quyền tại TDP4B 

và đường Quy hoạch số 2 tại TDP7 thị trấn 

Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

2.937,5m2
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2022 2021

 1418; 

29/10/2021 
303           303        

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

303                   -   303        -                 -   

10

Quy hoạch chi tiết xây dựng làng du lịch cộng 

đồng thôn Kon Trang Long Loi thị trấn Đăk 

Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

tỷ lệ 1/500,  

quy mô 

29,76 ha

Phòng 

KT&HT
C Quy hoạch

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2022 2021

 1233; 

22/9/2021 
1,694        1,694     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,694                -   1,694     -                 -   

11 Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=560m, 

Bm=6m, Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2022-2023 2022

 159; 

28/02/2022 
3,529        3,529     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

8,529          5,000 3,529     -                 -   
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

12 Đường vào bãi xử lý rác thải huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=1203m, 

Bm=3m, 

BTXM

Phòng 

KT&HT
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn
2022 2022  219; 18/3/2022          2,856       2,856 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

2,856                -         2,856 -                 -   

13

Đường giao thông từ TDP 10, thị trấn Đăk 

Hà đi xã Đăk Ngọk (Đoạn từ nhà ông Đoàn 

Ngọc Còi, TDP 10 đến giáp ranh giới xã Đăk 

Ngọk); Hạng mục: Nền, mặt đường và công 

trình thoát nước

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=900m; 

Bm=8m; 

BTN

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8114841

UBND xã 

Đăk Hà
C

thị trấn 

Đăk Hà- 

xã Đăk 

Ngọk

2024-2025 2024
 1081; 

29/10/2024 
         8,410       8,410 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

8,410                -         5,910       2,500 6,444             -       3,944     2,500 

14 Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L= 0,846 

km. 

Bm=12m. 

bê tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8095398

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2024-2025 2024  449; 01/7/2024        16,494     16,494 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

16,494              -       14,394       2,100 5,287             -       3,187     2,100 

15 Cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiến Thành, 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=834,62m; 

Bm=10m; 

Bê tông 

nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7948811

UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2B, 

Thị trấn
2024-2025 2024  181; 07/3/2022        13,000     13,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

13,000        2,343       6,157       4,500 9,930       2,343     3,087     4,500 

16

Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương 

đoạn qua trung tâm Thị trấn Đăk Hà, giai 

đoạn 1: Điểm đầu từ cây xăng Thanh 

Phương, điểm cuối tại nút giao đường Chu 

Văn An (Tượng đài văn hóa)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Tổng chiều 

dài tuyến 

khoảng 

1.840m

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8082033

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn và 

thị trấn 

Đăk Hà

2024-2025 2024  132; 25/3/2024        14,900     11,121 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

11,121              -         7,914       3,207 5,000             -       1,793     3,207 

17
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ QL 14 đi 

UBND xã Hà Mòn (đường Trường Chinh)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=04Km, 

Bm=5m, Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Hà Mòn - 

Thị trấn
2023-2024 2024  508; 22/6/2023          7,046       7,046 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,028                -         6,028 -                 -   

18
Sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng tài chính - 

Kế hoạch huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Sửa chữa Phòng TC-KH C
Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2022 2022  638; 27/6/2022          1,179       1,179 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,179                -         1,179 -                 -   

19 Trụ sở BCH quân sự xã Hà Mòn

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

04 phòng 

làm việc và 

các hạng 

mục phụ trợ 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2023 2022  842; 04/8/2022          1,100       1,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000 -                 -   

20

Hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết 

64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Hỗ trợ đầu 

tư xây dựng 

đường 

GTNT

UBND các 

xã, thị trấn
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2023-2025 2023

 64/2021/NQ-

HĐND ngày 

29/9/2021 

5,000        5,000     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

5,000                -   5,000     500                -   500      

21 Nhà văn hóa thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

01 tầng
BQL DA 

ĐTXD
C Văn hoá 8118768

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2025 2024

 724; 

24/10/2024 
2,000        2,000     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,000                -   2,000     1,300             -   1,300   

22

Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn; 

Hạng mục: Cổng, tường rào và các hạng mục 

phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Đầu tư 

Cổng, tường 

rào và các 

hạng mục 

phụ trợ khác 

BQL DA 

ĐTXD
C An ninh 8133147

UBND xã 

Đăk Hà
C

Các xã, 

thị trấn 
2025 2025

 179; 

10/02/2025 
         3,266       3,266 

 

C

á

c 

 

 

U

B

N

D 

3,266                -         3,266 166                -          166 

23 Nâng cấp sân trung tâm hành chính huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

S=4275m2
BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  360; 26/3/2021  999           960        

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

960                   -   960        -                 -   

24

Trường TH Lê Văn Tám. Hạng mục: Xây 

mới 02 phòng học chức năng và các hạng 

mục phụ trợ khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

02 phòng 
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  705; 18/5/2021 1,400        1,329     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,329                -   1,329     -                 -   

25
Sửa chữa cải tạo Trụ sở làm việc của Khối 

Mặt trận và các đoàn thể

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Sửa chữa 

nhỏ

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  465; 13/4/2021  720           671        

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

671                   -   671        -                 -   
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

26
Công trình: Khắc phục sập ngã tường rào, 

nhà bảo vệ Trường tiểu học Kim Đồng:

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=51,8m
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  313; 18/3/2020  340           340        

 

x

ã 

 

 

U

B

N

340                 270 70          -                 -   

27

Đường giao thông đi khu sản xuất đoạn từ 

thôn 2, xã Đăk La đến Trại giam Công an 

tỉnh Kon Tum

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=737m; 

b=3m. 

BTXM

UBND xã 

Đăk La
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C Đăk La 2021 2021

 1213; 

17/9/2021 
1,236        1,150     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,150                -   1,150     -                 -   

28 Hỗ trợ thôn thống nhất (Mương thoát nước)

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Rãnh thoát 

nước BTXM

UBND xã Hà 

Mòn
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2021 2021

 132; 

18/10/2021 
132           132        

 

x

ã 

 

 

U

B

N

132                   -   132        -                 -   

29
Cải tạo, nâng cấp đường Trường Chinh, TDP 

1

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=387m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2022-2023 2022

 1299; 

01/11/2022 
         2,547       2,547 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,547                -   2,547     -                 -   

30 Công trình: Cụm công nghiệp Đăk La

Phân cấp hỗ 

trợ đầu tư 

xây dựng hạ 

tầng cụm 

01 Cụm 
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8147265

UBND xã 

Đăk Hà
C  Đăk La 2023-2025 2023  486; 12/6/2023 18,800      18,800   

 

x

ã 

 

 

U

B

N

18,800      18,800 11,800   11,800 

31
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

1550 ha 
Phòng 

NN&PTNT
C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 1148; 

27/8/2021 
            630          630 

 

T

r

ê

 

U

B

N

630                   -            630 -                 -   

32
Đầu tư khắc phục sạt lở đất ở suối Đăk Uy, 

huyện Đăk Hà

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Kè bảo vệ 

bờ bên phải 

thượng lưu 

cầu chiều 

dài khoảng 

BQL DA 

ĐTXD
C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

UBND xã 

Đăk Hà
C

thị trấn 

Đăk Hà
2024 2024  570; 06/8/2024          4,400       4,400 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

4,400                -         4,400 -                 -   

33

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở 

dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025 2021  521; 23/4/2021          7,239       7,239 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

7,239                -         7,239 -                 -   

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện)
434,380    -          70,000  350,666 -        -        339,105 536        194,979 143,590 -       -       -       -       

1
Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3 xã Hà Mòn 

(Đường Nguyễn Đình Chiểu)

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

L=1,33km. 

Bm=6m

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn
2023-2025 2024

 64/NQ-HĐND; 

29/9/2021 
       11,997     11,997 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

536                 536 -                 -   

2

Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601; 

Hạng mục: Xây mới cổng, tường rào và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Cổng vào, 

tường rào 

xung quanh 

và các hạng 

mục khác

BQL DA 

ĐTXD
C Văn hoá

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Đăk 

La và xã 

Hà Mòn

2024-2025
 03/NQ-HĐND; 

06/02/2024 
         5,600       5,600 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,600                -   3,060     2,540               -   

3

Dự án khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến 

đường phía Đông QL 14 (đoạn từ tỉnh lộ 671 

đến giáp đường Lê Hồng Phong)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

2,2 ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,000       3,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

-        3,000                -         3,000           -   

4

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng đường Quang Trung, tổ dân phố 2, 

TT Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

1,94 ha  

(1,42 ha tạo 

vốn, XD cơ 

sở hạ tầng 

0,5ha; 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,899       1,899 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

-        1,899                -         1,899           -   

5 Dự án khu đô thị mới TDP 6, thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

15,6ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
       25,000     25,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

25,000              -       25,000           -   

6 Dự án khu dân cư mới xã Đăk La

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

8,37ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C Đăk La 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
20,000      20,000   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

20,000              -   20,000             -   
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

7
Bồi thường - GPMB để xây dựng trụ sở Công 

an huyện

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
3,000        3,000     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,000                -   3,000               -   

8
Bồi thường - GPMB để xây dựng cơ sở hạ 

tầng cụm Công nghiệp Đăk La

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Đăk Hà
C Đăk La 2021-2025

 68/NQ-HĐND 

ngày 22/11/2021 
10,000      10,000   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

10,000              -   10,000             -   

9 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=900m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2B, 

Thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         9,000       9,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

9,000                -         9,000           -   

10

Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu giết mổ gia 

súc gia cầm tập trung tại làng nghề Truyền 

thống – TTCN thị trấn Đăk Hà; hạng mục: 

Nhà giết mổ heo, khu chuồng nhốt heo, hệ 

thống thoát nước và đổ bê tông lại khu vực 

phía sau chuồng nhốt heo, xây dựng thêm 01 

bồn chứa nước để phục vụ công tác giết mổ

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Hạ tầng kỹ 

thuật; nâng 

cấp, sửa 

chữa (1,1ha)

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,798       1,798 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

H

 

U

B

N

D 

 

x

ã 

 

1,798                -         1,798           -   

11

Công trình: Trung tâm thương mại huyện 

Đăk Hà; hạng mục: Nhà quản lý, sân bê tông, 

Mương thoát nước nội bộ và bể nước phòng 

cháy chữa cháy

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Hạ tầng kỹ 

thuật; nâng 

cấp, sửa 

chữa (0,8ha)

C
UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,936       1,760 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

1,760                -         1,760           -   

12

Công trình:  Đường Ngô Quyền và Đường 

Đinh Công Tráng; Hạng mục: Nền mặt 

đường, cống thoát nước, vỉa hè

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=2km C
UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,918       2,500 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,500                -         2,500           -   

13
Đường từ TL671 (thôn 1 Hà Mòn) đến Lê 

Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=3,7Km, 

Bn=22,5m, 

Bm=15m, 

dải ph/cách 

giữa 1,5m, 

BT nhựa

B
UBND xã 

Đăk Hà
B TT ĐăkHà 2022-2025

 391/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2021 

159,475    70,000  89,475   

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

89,475              -   89,475             -   

14

Công trình: Cổng chào vào các cửa ngõ phía 

Bắc và phía Nam huyện Đăk Hà (số lượng 02 

CK)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 cổng 

(Móng trụ 

BTCT; Hệ 

khung thép 

ống tròn; 

bảng điện 

tử;…)

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn, Đăk 

Mar (Thị 

trấn)

2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         4,700       4,700 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

4,700                -         4,700           -   

15

Trụ sở HĐND-UBND huyện Đăk Hà; Hạng 

mục: Hội trường phục vụ họp trực tuyến và 

các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 tầng; 

khoảng 

345m2

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2025

 35/NQ-HĐND 

ngày 28/10/2022 
         3,522       3,522 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,522                -         3,522           -   

16

Trường THCS xã Đăk La: Hạng mục: Xây 

mới phòng học; Phòng chức năng; Phòng bảo 

vệ và các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 phòng 

học; 04 

phòng chức 

năng; phòng 

bảo vệ và 

các hạng 

mục phụ trợ 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C xã Đăk La 2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         2,500 2,500     

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

2,500                -   2,500               -   

17

Trường TH Lê Quý Đôn; Hạng mục: Xây 

mới phòng học; Phòng học bộ môn và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 phòng 

học; 04 

phòng bộ 

môn và các 

hạng mục 

phụ trợ khác

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         2,000 2,000     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

2,000                -   2,000               -   

18
Giếng khoan trụ sở HĐND-UBND huyện 

Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

01 giếng 

khoan
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
            395 395        

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

395                   -   395                  -   
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

19
Lắp đặt biển tên đường phố, thị trấn Đăk Hà 

và một phần xã Hà Mòn

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

khoảng 200 

vị trí
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

thị trấn 

Đăk Hà 

và một 

phần của 

thôn 5, xã 

2024-2025
 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
            500 500        

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

500                   -   500                  -   

20 Trường TH Lê Văn Tám

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Khu hiệu 

bộ; phòng 

đa chức 

năng, phòng 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         6,670       6,670 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,670                -         6,670           -   

21 Trường THCS Thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

nhà tập đa 

năng, phòng 

Lab tiếng 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         4,200       4,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,200                -         4,200           -   

22 Đường Phạm Ngũ Lão

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=800m, 

Bm=6m. Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         8,000       7,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

7,200                -         7,200           -   

23 Đường Quang Trung

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=750m, 

b=5-:-6m, 

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 1, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         7,500       6,300 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,300                -         6,300           -   

24 Đường Võ Thị Sáu theo quy hoạch, TDP 1 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

L=300m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         6,000       6,000 

 

x

ã 

 

U

B

6,000                -         6,000           -   

25 Đường Lê Lai theo quy hoạch, TDP 1 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=300m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         6,000       6,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,000                -         6,000           -   

26 Đường Ngô Gia Tự

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=410m, 

b=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 1, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,279       4,869 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,869                -         4,869           -   

27 Đường Bà Triệu. 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=350m, 

b=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 4a, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,500       3,150 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,150                -         3,150           -   

28 Đường Ngô Quyền. 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=400m, 

b=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 4b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,000       3,600 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,600                -         3,600           -   

29 Đường Nguyễn Văn Cừ

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=500m,  

Bm=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 1, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,000       4,500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,500                -         4,500           -   

30 Đường Lý Thường Kiệt

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=380m, 

Bm=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,800       3,420 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,420                -         3,420           -   

31 Đường Lý Tự Trọng

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=390m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,900       3,510 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,510                -         3,510           -   

32 Đường Sư Vạn Hạnh

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=400m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,000       3,600 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,600                -         3,600           -   

33 Đường Nguyễn Thượng Hiền

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=420m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,200       3,780 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,780                -         3,780           -   

34 Đường Trần Khánh Dư

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=280m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,800       2,520 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,520                -         2,520           -   

35 Đường Trương Định

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

L=140; B= 

6m; Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,400       1,260 

 

x

ã 

 

U

B

1,260                -         1,260           -   

36 Đường Lê Văn Hiền

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=130; B= 

6m; Bê tông 

nhựa 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,300       1,170 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,170                -         1,170           -   
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

37 Đường Phạm Ngọc Thạch

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=135; B= 

6m; Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,350       1,215 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,215                -         1,215           -   

38 Đường Ngô Tiến Dũng

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

L=135; B= 

6m; Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,350       1,215 

 

x

ã 

 

U

B

1,215                -         1,215           -   

39

Công trình: Cải tạo 02 chốt tín hiệu giao 

thông Hùng Vương – Lê Hồng Phong; Hùng 

Vương – Trường Chinh huyện Đăk Hà

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Cải tạo 02 

chốt tín hiệu 

giao thông

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,856       1,856 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,856                -         1,856           -   

40 Chợ thôn 5 xã Hà Mòn

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Công trình 

dân dụng 

cấp 4, dưới 

400 điểm 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,000       2,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,000                -         2,000           -   

41 Sửa chữa Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,500       1,500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,500                -         1,500           -   

42 Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm chính trị huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,200                -         1,200           -   

43 Trung tâm hành chính công của huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,900       1,900 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,900                -         1,900           -   

44
Xây dựng mới Hội trường; phòng đọc và thư 

viện -Trung tâm chính trị huyện 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

U

B

1,200                -         1,200           -   

45 Sửa chữa cải tạo khu Di tích điểm cao 601

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,000       1,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

46
Đường điện từ xã Đăk La đi thôn 5 xã Ngọk 

Wang

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Đăk La 

- Ngọk 

Wang

2021-2025
 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,890 2,890     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,890                -   2,890               -   

47 Trụ sở BCH quân sự thị trấn

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

48 Đường Nguyễn Du

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=248,5m; 

Bm=8m; 

Bl=2x3=6m; 

 bê tông 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP1, thị 

trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,550       4,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,000                -         4,000           -   

49
Chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương; 

trung tâm hành chính và một số khu vực khác

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

L=5.500m, 

B=2,5- 5m
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
15,000      12,000   

 

x

ã 

 

 

U

B

N

12,000              -   12,000             -   

50

Xây dựng mới Công viên Đăk Hà; Hạng 

mục: Đền bù, GPMB, đường nội bộ và các 

hạng mục khác

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

5 ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 68/NQ-HĐND 

ngày 22/11/2021 
9,195        9,195     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

9,195                -   9,195               -   

51

Đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng thuộc 

đề án du lịch cộng đồng thôn Kon Trang 

Long Loi

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

(đường + 

điện…)
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

       15,500     12,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

12,000              -       12,000           -   

52
Xây dựng Trụ sở khối cơ quan chính quyền 

huyện Đăk Hà (05 tấng)

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

05 tấng; 

S=1.745 m2
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
       15,000     15,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

15,000              -       15,000           -   

53 Cải tại, nâng cấp đường Trương Hán Siêu, 

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

L=1.100m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2B, 

Thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
       11,000     11,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

11,000              -       11,000           -   

III Xã Đăk Mar      237,472              -              -     236,687    14,000   14,000     67,975    17,000     37,306     13,669     1,214           -       1,214           -   
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

- Bố trí trả nợ quyết toán      149,125              -              -     149,125            -              -            253            -               -            253           -             -             -             -   

1
Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk 

Hring, huyện Đăk Hà - Giai đoạn 2009-2015

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

S=300ha; 

Bố trí dân 

cư 300 hộ

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2009-2018 2010

  1591; 

14/12/2009  
     149,125   149,125 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

253                   -            253 -                 -   

-
Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 

sang
20,220      -          -        20,220   xã Đăk MarUBND xã Đăk Mar14,000  14,000  7,000     -        2,000     5,000     -       -       -       -       

1
Dự án Đường GTNT từ thôn 9 đi thôn 7 xã 

Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

22,5 Km
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2020-2021 2019

 2916; 

29/10/2019 
20,220      20,220   

 

x

ã 

 

 

U

B

N

14,000  14,000  7,000     2,000     5,000     -                 -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 53,427      -          -        52,642   -        -        51,647   17,000   31,406   3,241     1,214   -       1,214   -       

1

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng khu vực đất phía đông và phía tây QL 

14, tại thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

11,5 ha  

(9,13 ha tạo 

vốn, giao 

thông và 

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7963839

UBND xã 

Đăk Mar
C

Xã Đăk 

Hring
2022-2024 2022

 645; 28/6/2022

+715; 08/7/2022 
       17,455     17,455 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

17,455              -       17,455 -                 -   

2

Công trình Dự án khai thác quỹ đất khu vực 

3.7, tại thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

1,5ha
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7900928

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2021  412; 01/4/2021  6,287        6,287     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

6,287                -   6,287     -                 -   

3
Bồi thường - GPMB để xây dựng trụ sở BCH 

quân sự huyện

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

3ha
BQL DA 

ĐTXD
C GPMB

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Mar
2021-2025 2022  10; 06/01/2022          3,571       3,571 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,571                -         3,571 -                 -   

4

Đường từ Quốc lộ 14 đi Cụm Công nghiệp 

Đăk Mar, huyện Đăk Hà (giai đoạn 1 từ lý 

trình: Km5+800-Km7+743,28)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=1,943km
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Mar
2023-2024 2023  473; 08/6/2023          6,771       6,771 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,776                -         2,535       3,241 -                 -   

5
Đường từ QL14 vào công ty APANAX thôn 

Tân Lập B, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

BTXM đá 

1x2 M250, 

dài L = 

100m; B = 

UBND xã 

Đăk Hring
C

Giao 

thông
7934374

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 495; 

10/12/2021 
            195          180 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

180                   -            180 180                -          180 

6

Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập 

A, xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông 

xi măng từ Tỉnh lộ 677 đến nhà ông Đệ

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

BTXM đá 

1x2 M250, 

dài L = 

460m; B = 

3.5m; dày 

18cm

UBND xã 

Đăk Hring
C

Giao 

thông
7934375

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 496; 

10/12/2021 
            580          540 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

540                   -            540 540                -          540 

7
Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonMong, 

xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

nhà rông 

70m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7935592

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022  602; 21/6/2022             200          100 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

100                   -            100 100                -          100 

8
Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonHnong 

Pêng, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

nhà rông 

70m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7937940

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 512; 

13/12/2021 
            200          100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

100                   -            100 100                -          100 

9

Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào 

khuôn viên sân thể thao thôn Tân Lập B, xã 

Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Sửa chữa 

nhà hội 

trường thôn 

100m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7935591

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 517; 

13/12/2021 
              30            20 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

20                     -              20 20                  -            20 

10

Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào 

khuôn viên sân thể thao thôn KonHnong 

Yôp, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Sửa chữa 

nhà hội 

trường thôn 

100m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7934722

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 516; 

13/12/2021 
              30            20 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

20                     -              20 20                  -            20 

11
Sửa chữa nhà hội trường, BTXM khuôn viên 

hội trường thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Lợp lại mái 

bị thấm dột 

100m2; 

BTXM 

khuôn viên 

hội trường 

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7934721

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 515; 

13/12/2021 
              30            20 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

20                     -              20 20                  -            20 
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

12 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Mar

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Nhà làm 

việc và các 

hạng mục 

khác

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước
8118766

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Mar
2024-2025 2024

 1853; 

16/11/2024 
            578          578 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

578                   -            578 234                -          234 

13 Công trình: Cụm công nghiệp Đăk Mar

Phân cấp hỗ 

trợ đầu tư 

xây dựng hạ 

tầng cụm 

công nghiệp

01 Cụm 
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C  Đăk Mar 2021-2022 2021

 424; 05/4/2021

370; 28/4/2022 
11,200      11,200   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

11,200      11,200 -                 -   

14

Trường THCS Đăk Hring. Hạng mục: Xây 

dựng mới 10 phòng học (06 phòng học; 04 

phòng học chức năng) và các hạng mục phụ 

trợ khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

06 phòng 

học; 04 

phòng học 

chức năng

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021 2021  602; 05/5/2021          4,800       4,360 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

4,360          4,360 -                 -   

15

Trường TH Phan Đình Giót, xã ĐăkHring. 

Hạng mục: Xây mới 04 phòng học và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

Xổ số kiến 

thiết ngân 

sách tỉnh hỗ 

trợ xây dựng 

nông thôn 

 04 phòng 

học

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã 

ĐăkHring
2021 2021  381; 29/3/2021  1,500        1,440     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,440          1,440 -                 -   

-

Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện) 14,700      -          -        14,700   -        -        9,075     -        3,900     5,175     -       -       -       -       

1
Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng khu vực đất tại thôn 5, xã Đăk Mar 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

4,7 ha  

(1,84 ha tạo 

vốn, XD cơ 

sở hạ tầng 

0,55ha)

UBND xã 

Đăk Mar

Xã Đăk 

Mar
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,244       2,244 

 

X

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

-        2,244                -         2,244           -   

2

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng khu vực đất tại thôn 4, xã Đăk Mar 

(đường đất hướng rẽ vào rừng Đăk dụng)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

0,2 ha  

UBND xã 

Đăk Mar

Xã Đăk 

Mar
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
            656          656 

 

X

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

-        656                   -            656           -   

3
Trường TH Kơ Pa Kơ Lơng; Hạng mục: Xây 

mới 02 phòng học

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 phòng 

học

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Mar
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         1,000 1,000     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -   1,000               -   

4
Đường Quy hoạch số 2, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,500       1,500 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

525                   -            525           -   

5
Đường Quy hoạch số 3, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring; 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

420                   -            420           -   

6
Đường Quy hoạch số 4, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring;

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

420                   -            420           -   

7
Đường Quy hoạch số 7, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring; 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,200       2,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

770                   -            770           -   

8
Đường Quy hoạch số 11, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring; 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,400       2,400 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

840                   -            840           -   

9

Xây mới 02 phòng (01 phòng phát triển thể 

chất, 01 phòng làm việc) điểm trường chính - 

Trường MG Đăk Hring

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

02 phòng
UBND xã 

Đăk Mar
Đăk Hring 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
            700          700 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

700                   -            700           -   

10
Tường rào, sân bê tông hội trường văn hóa 

xã ĐăkHring 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring 
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
            500          500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

500                   -            500           -   

10/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

11 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Hring

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring 
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

IV Xã Đăk Ui        18,243              -              -       18,143            -              -       18,642      5,723       6,419       6,500     1,319     1,043        276           -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 9,743        -          -        9,643     -        -        10,142   5,723     3,419     1,000     1,319   1,043   276      -       

1 Trường TH&THCS Đăk Ui

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

GĐ 1: Xây 

dựng mới 

06 phòng 

học +02 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Ui
C xã Đăk Ui 2022 2022  417; 09/5/2022          4,495       4,495 xã Đăk Ui

 

U

B

N

4,995          2,180 2,815     -                 -   

2

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk 

Ngọk ; Hạng mục nhà làm việc và các hạng 

mục khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Nhà làm 

việc và các 

hạng mục 

khác

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước
8118767

UBND xã 

Đăk Ui
C

xã Đăk 

Ngọk
2024-2025 2024

 759; 

07/11/2024 
            605          605 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

605                   -            605 276                -          276 

3
Ban chỉ huy quân sự xã Đăk Ui. Hạng mục: 

Nhà làm việc và các hạng mục khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

105,60 m2
UBND xã 

Đăk Ui
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Ui
C xã Đăk Ui. 2021 2021  637; 11/5/2021  1,100        1,000     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,000                -   1,000     -                 -   

4

Trường mẫu giáo Đăk Ui.  Hạng mục: Xây 

mới 02 phòng học điểm trường thôn 5 (Kon 

Mriang)

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

 02 phòng 
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Ui
C Đăk Ui 2025 2025

 65/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2021 
1,000        1,000     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,000          1,000 1,000       1,000 

5

Trường mầm non xã Đăk Ngọk; Hạng mục: 

Tổ hợp các phòng chức năng, phòng bảo vệ 

và các hạng mục phụ trợ khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

Tổ hợp các 

phòng chức 

năng, phòng 

bảo vệ và 

các hạng 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục 8068805

UBND xã 

Đăk Ui
C

xã Đăk 

Ngọk
2023-2024 2023

 1008; 

06/12/2023 
2,543        2,543     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,543          2,543 43                 43 

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện) 8,500        -          -        8,500     -        -        8,500     -        3,000     5,500     -       -       -       -       

1
Dự án khai thác quỹ đất  khu vực dân cư tại 

thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

2 ha C
UBND xã 

Đăk Ui
C

xã Đăk 

Ngọk
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,000       3,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

-        3,000                -         3,000           -   

2 Sửa chửa, Nâng cấp CT thủy lợi Đăk Peng 1

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Tưới 10 ha 

lúa nước 1 

vụ  và 5 ha 

lúa 2 vụ

C
UBND xã 

Đăk Ui
C

Thôn 8, 

xã Đăk Ui
2021-2025

 65/NQ-

29/9/2021 
         1,500       1,500 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,500                -   1,500               -   

3
Sửa chửa, Nâng cấp công trình thủy lợi Đăk 

Ha Mát (Đăk Xoa)

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Tưới 8 ha 

lúa nước và 

12 ha cây 

CN

C
UBND xã 

Đăk Ui
C

Thôn 3, 

xã Đăk Ui
2021-2025  65-29/9/2021          4,000       4,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,000                -         4,000           -   

IV Xã Ngọk Réo        39,370              -              -       39,250            -              -       39,251    15,059     22,192       2,000     2,029     1,764        265           -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 25,559      -          -        25,439   -        -        25,440   15,059   8,381     2,000     2,029   1,764   265      -       

1 Trường THCS xã Ngọk Réo

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

16 phòng 

(02 tầng)

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục 8033199

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2023-2025 2023  472; 08/6/2023          9,800       9,800 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

9,800          8,411 1,389     1,764       1,764 

2 Trường TH&THCS xã Ngọk Wang

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

GĐ 1: Xây 

dựng mới 

08 phòng 

học + 04 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C xã Ngọk Wang 2022 2022  395; 04/5/2022 7,578        7,578     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

7,578          2,180 5,398     -                 -   

3 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Wang

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

04 phòng 

làm việc và 

các hạng 

mục phụ trợ 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Wang
2023 2022  255; 29/3/2022          1,100       1,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000 -                 -   

4 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Réo

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Nhà làm 

việc và các 

hạng mục 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước
8118765

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2024-2025 2024

 1854; 

16/11/2024 
            593          593 

 

x

ã 

 

U

B

594                   -            594 265                -          265 
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

5

Trường TH Trần Quốc Toản; Hạng mục: 

Phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ 

khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

04 phòng
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2023-2023 2023  485; 12/6/2023          2,000       2,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,000                -         2,000 -                 -   

6

Trường Mẫu giáo xã Ngọk Réo; Hạng mục: 

Xây mới nhà hiệu bộ, 02 phòng học và các 

công trình phụ trợ

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

03 phòng 

hiệu bộ, 02 

phòng học

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C Ngọk Réo 2023-2024 2023  288; 14/4/2023 2,360        2,360     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,360          2,360 -                 -   

7

Trường Mẫu Giáo xã Ngọk Wang (trường 

chính). Hạng mục: Sân bê tông;  Phòng hiệu 

bộ và bếp ăn

Nguồn thu 

Xổ số kiến 

thiết ngân 

sách tỉnh hỗ 

Xây mới 06 

phòng. (01 

phòng hiệu 

trưởng, 02 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Wang
2022 2022  340; 20/4/2022 2,128        2,108     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,108          2,108 -                 -   

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện)
13,811      -          -        13,811   -        -        13,811   -        13,811   -         -       -       -       -       

1
Xây mới trụ sở  xã Ngọk Wang (02 tầng) và 

các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Ngọk Réo
C

 xã Ngọk 

Wang
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,500       5,500 

 

x

ã 

 

N

 

U

B

N

D 

5,500                -         5,500           -   

2
Xây mới trụ sở  xã Ngọk Réo (02 tầng) và 

các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,500       5,500 

 

x

ã 

 

N

 

U

B

N

D 

5,500                -         5,500           -   

3 Trường TH Trần Quốc Toản

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

khu hiệu bộ 

và các hạng 

mục phụ trợ 

C
UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         2,811       2,811 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,811                -         2,811           -   

C
DỰ ÁN ĐANG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 

CHỦ ĐẦU TƯ
171,725    149,000  -        22,725   xã Tu Mơ Rông, xã Đăk Tô, xã Đăk PxiUBND xã Đăk Pxi-        -        22,725   -        22,725   -         -       -       -       -       

1

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông 

đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn 

qua địa phận huyện Đăk Hà).

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=8,3km
UBND huyện

Đăk Hà
B

Giao 

thông
B

Huyện Tu 

Mơ Rông 

- huyện 

Đăk Tô- 

huyện 

Đăk Hà

2024 -  394; 14/5/2021 171,725    149,000  22,725   

 

x

ã 

 

T

u 

 

M

ơ 

 

 

U

B

N

D 

 

x

ã 

 

Đ

22,725              -   22,725             -   

D
VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỐI ỨNG 

THỰC HIỆN CÁC CTMTQG
98,104      73,373    -        24,731   -        -        23,157   8,204     14,953   -         9,131   4,194   4,937   -       

E VỐN CHƯA PHÂN BỔ 8,026        -          -        20,184   -        -        20,321   3,233     14,088   3,000     1,039   1,039   -       -       

1 Nguồn đất chưa phân bổ

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

5,026        5,026     

 

T

r

 

U

B

5,026                -   5,026               -   

2
Bố trí đối ứng các CT MTQG (chưa phân bổ 

chi tiết)

Nguồn phân 

cấp, đất, vốn 

khác

Các dự án 

đầu tư phát 

triển thuộc 

các 

Khác 3,000        15,158   

 

T

r

ê

 

U

B

N

15,296        3,233 9,063     3,000     1,039       1,039 

Ghi chú (*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.

             (**): Giao UBND tỉnh rà soát, giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
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Đăk Hà

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TỔNG CỘNG   1,559,113   517,316    70,000   964,212    14,540   14,540   772,144  105,475   425,218   241,451   68,384   23,550   30,027   14,807 

A
NHIỆM VỤ/DỰ ÁN CHUYỂN VỀ CẤP 

TỈNH
       15,430              -              -       15,430            -              -       21,727            -       13,027       8,700   10,100           -       7,600     2,500 

1
Công trình: Lắp đặt Hệ thống Camera giám 

sát an ninh huyện Đăk Hà 

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

43 camera Công an huyện C

Công 

nghệ 

thông tin

Công an tỉnh C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 1461; 

04/11/2021;

1391; 

14/11/2022;

774; 21/9/2023 

         5,500       5,500 

 

T

r

ê

n 

 

 

U

B

N

D 

 

5,500                -         5,500 -                 -   

2

Bố trí vốn để ủy thác thực hiện chính sách tín 

dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách 

xã hội

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Hỗ trợ vay 

ưu đãi

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội huyện

 Tín dụng 

 Hạch toán 

chi thường 

xuyên 

NHCSXH 

chi nhánh 

tỉnh Quảng 

Ngãi

Trên địa 

bàn huyện
2025 2025  11/NQ-HĐND          2,500       2,500 

 

T

r

ê

n 

 

 

U

B

N

D 

 

2,500                -         2,500 2,500             -       2,500 

3
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm (từ năm 

2021-2025)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 1347; 

16/10/2020;

1659; 

10/12/2021;

         4,233       4,233 

 

T

r

ê

 

U

B

N

4,233                -         4,233 -                 -   

4
Thống kê đất đai hàng năm (từ năm 2021-

2025)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2023

 104; 

27/01/2022

136; 27/02/2023 

            765          765 

 

T

r

ê

 

U

B

N

765                   -            765 -                 -   

5 Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

C
Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021  688; 14/5/2021          2,432       2,432 

 

T

r

ê

 

U

B

N

2,432                -         1,732          700 -                 -   

6 Chi Đo đạc, quản lý đất đai…

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

thực hiện 

nhiệm vụ 

chi đo đạc, 

đăng ký đất 

Phòng Tài 

nguyên và 

Môi trường

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường

Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 

T

r

ê

 

U

B

N

6,297                -   6,297     -         7,600             -   7,600   

B

DỰ ÁN DO CẤP HUYỆN, XÃ (CŨ) 

LÀM CHỦ ĐẦU TƯ CHUYỂN VỀ CẤP 

XÃ (MỚI)

  1,265,828   294,943    70,000   881,142    14,540   14,540   684,213    94,038   360,424   229,751   48,114   18,317   17,490   12,307 

I Xã Đăk Pxi      303,657   234,943            -       67,978            -              -       52,774    16,172       9,493     27,109     3,124     1,367     1,757           -   

- Bố trí trả nợ quyết toán      270,000   234,943            -       35,057            -              -       20,053      6,725             -       13,328           -             -             -             -   

1
Đường tránh lũ từ thôn 10 xã ĐắkPxi đi thôn 

2 xã Diên Bình

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

22,5 Km
BQL DA 

ĐTXD
B

Giao 

thông
7214180

UBND xã 

Đăk Pxi
B

Xã Đăk 

Pxi
2010-2015 2011

 1083; 

15/11/2012 
270,000    234,943      35,057 

 

X

ã 

 

U

B

20,053        6,725     13,328           -             -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 19,576      -                     -   18,840              -              -   18,840   9,447     3,993     5,400     3,124   1,367   1,757   -       

1

Xây dựng trường bắn, thao trường huấn luyện 

cấp huyện tại thôn Đăk Web, xã Đăk Pxi; 

Hạng mục: Bồi thường- giải phóng mặt bằng 

(giai đoạn 1)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

23ha
BQL DA 

ĐTXD
C BTGPMB

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2023-2025 2024  28/NQ-HĐND          3,993       3,993 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,993                -         3,993 1,757             -       1,757 

2
Xây dựng kè chống sạt lở đất bờ sông Đăk 

Pxi tại điểm trường Tô Vĩnh Diện xã Đăk Pxi

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=138m
BQL DA 

ĐTXD
C Thuỷ lợi

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021 2021  457; 12/4/2021  5,400        5,400     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,400                -   5,400               -             -   

PHỤ LỤC 3.14

Đơn vị bàn giao: UBND huyện Đăk Hà (trước sắp xếp)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

21

HTMT

PHỤ LỤC 3.14

Đơn vị bàn giao: UBND huyện Đăk Hà (trước sắp xếp)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (CHUYỂN VỀ CẤP TỈNH, CẤP XÃ)

Ghi chú
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

3

Khắc phục sạt lở công trình Đường giao 

thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà đi thôn 2, xã Diên Bình huyện Đăk 

Tô (cầu Km 3+123, cầu Km 14+415 tại địa 

bàn xã Đăk Pxi)

Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

công trình 

cấp bách

Khắc phục, 

sửa chữa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021 2021  332; 23/3/2021  555                    530 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

530                 530           -             -   

4

Khắc phục sạt lở công trình Đường giao 

thông tránh lũ từ thôn 10, xã Đăk Pxi, huyện 

Đăk Hà đi thôn 2, xã Diên Bình huyện Đăk 

Tô (Km 15+560 tại địa bàn xã Đăk Pxi)

Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ 

công trình 

cấp bách

Khắc phục, 

sửa chữa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021 2021

 331; 

22/03/2021  
4,411              4,200 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

4,200          4,200           -             -   

5

Trường TH&THCS xã Đăk Long. Hạng mục: 

Xây mới 02 phòng học điểm trường thôn 

Kon Teo Đăk Lấp và các hạng mục phụ trợ 

khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

 02 phòng 
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục 8141143

UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Long
2024-2025 2025  439; 26/3/2025 1,367        1,367     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,367          1,367 1,367       1,367 

6

Trường MG xã Đăk Pxi; HM: 02 phòng học, 

01 phòng đa năng và các hạng mục phụ trợ 

khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

02 phòng 

học, 01 

phòng đa 

năng

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Pxi
C Đăk Pxi 2023-2024 2023  291; 17/4/2023 2,000        2,000     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

2,000          2,000           -             -   

7

Đầu tư cơ sở hạ tầng các HTX trên địa bàn 

huyện: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng HTX 

Nông nghiệp Dịch vụ Công Phú

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Đầu tư cơ 

sở hạ tầng 

HTX

UBND xã 

Đăk Long
C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

8114828
UBND xã 

Đăk Pxi
C

Trên địa 

bàn huyện
2024 2024

 728; 

26/10/2024 
         1,850       1,350 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,350          1,350           -             -   

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện)
14,081      -          -        14,081   -        -        13,881   -        5,500     8,381               -             -   -       -       

1
Xây mới trụ sở xã Đăk Pxi (02 tầng) và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,500       5,500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

5,500                -         5,500           -   

2

Trường THCS xã Đăk Long; Hạng mục: Nhà 

hiệu bộ, phòng học bộ môn; sân bê tông, nhà 

trực, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

02 phòng 

hiệu bộ; 04 

phòng bộ 

môn và các 

hạng mục 

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

Xã Đăk 

Long
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,681       3,681 

 

X

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,681                -         3,681           -   

3 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Pxi

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Pxi
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

4 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Long

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

xã Đăk 

Long
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,000                -         1,000           -   

5
Sửa chửa, Nâng cấp công trình Đập Đăk Pơe 

thôn Kon Đao Yôp xã Đăk Long

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Tưới 6 ha 

lúa nước và 

12 ha cây 

CN

C
UBND xã 

Đăk Pxi
C

Xã Đăk 

Long
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,700       2,700 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,700                -         2,700           -   

II Xã Đăk Hà      667,087     60,000    70,000   519,085         540         540   505,571    40,084   285,014   180,473   40,429   14,143   13,979   12,307 

- Bố trí trả nợ quyết toán          5,025              -              -         4,988         540         540       4,448            -              17       4,431           -             -             -             -   

1 Công trình: Công viên huyện Đăk Hà. 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

 650m2.  

Lan can: L= 

250m

BQL DA 

ĐTXD
C Công cộng 7873215

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2020-2021 2021

 1626;  

01/12/2020  
            593 557        

 

x

ã 

 

 

U

B

N

540        540       17                     -   17          -                 -   

2
Bố trí thanh toán khối lượng hoàn thành các 

công trình sau quyết toán

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Trên địa bàn 

huyện

Các cơ quan, 

đơn vị thuộc 

huyện

C Khác
UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2021  28/NQ-HĐND 4,431        4,431     

 

T

r

ê

n 

 

U

B

N

D 

4,431                -   4,431     -                 -   

Ghi chú
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

-
Dự án chuyển tiếp giai đọan 20216-2020 

sang
72,796      60,000    -        12,796   -        -        8,255     -        -         8,255     -       -       -       -       

1
Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi 

Ngọk Réo huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=15km
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

 Đăk La - 

Ngọk Réo
2014-2018

 669; 

20/12/2012 
       72,796     60,000     12,796 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

8,255                -   8,255               -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 154,886    -          -        150,635 -        -        153,762 39,548   90,018   24,196   40,429 14,143 13,979 12,307 

1
Sửa chữa, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng, thị 

trấn Đăk Hà.

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

1,983 Km; 

Bê tông 

nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7905009

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2022 2021  793;  08/6/2021           5,525       5,525 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,525          5,525 -                 -   

2

Đầu tư mới và nâng cấp hệ thống truyền 

thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - 

viễn thông trên địa bàn xã Hà Mòn; thị trấn; 

xã Đăk Pxi; xã Đăk Mar; xã Ngọc Réo; xã 

Ngọc Wang

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

06 xã, thị 

trấn

UBND xã Hà 

Mòn; Trung 

tâm VH-TT-

DL&TT

C

Công 

nghệ 

thông tin

1038064
UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2021-2022 2021

 1083; 

12/8/2021

+1149; 

299/2022 

         1,800       1,800 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,800          1,800 -                 -   

3
Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3, xã Hà Mòn 

(đường Lê Lợi)

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

L=1,58km. 

Bm=8m

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8038185

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn
2023-2025 2023  506; 22/6/2023          3,487       3,487 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

3,487              987 2,500     -                 -   

4 Đường Hoàng Thị Loan, huyện Đăk Hà

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

L= 0,324 

Km; 

Bm=8m; Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8014393

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2023 2023  245; 04/4/2023          4,823       4,823 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

4,823          4,823 -                 -   

5

Sửa chữa, nâng cấp Đường Hai Bà Trưng, thị 

trấn Đăk Hà; Hạng mục: Nền, mặt đường, vỉa 

hè đường, công trình thoát nước và ATGT

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

1,983 Km; 

Bê tông 

nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7905009

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2022 2021  793;  08/6/2021  15,663      15,663   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

14,809              -   14,809   -                 -   

6
Công trình: Đường (Nhóm 3 và 4) thôn Kon 

Trang Long Loi, thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=1063m
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021 2021  779; 04/6/2021  1,574        1,526     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,526                -   1,526     -                 -   

7
Tường rào Khu Trung tâm Văn hóa -Thể 

thao -Du lịch và Truyền thông huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=710m
BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021 2021

 1411; 

28/10/2021 
1,659        1,580     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,580                -   1,580     -                 -   

8 Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

SC khoảng 

1.564,68 m2 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021 2021

 1390; 

25/10/2021 
1,135        1,135     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,135                -   1,135     -                 -   

9

Thông tuyến đường Ngô Quyền tại TDP4B 

và đường Quy hoạch số 2 tại TDP7 thị trấn 

Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

2.937,5m2
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2022 2021

 1418; 

29/10/2021 
303           303        

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

303                   -   303        -                 -   

10

Quy hoạch chi tiết xây dựng làng du lịch cộng 

đồng thôn Kon Trang Long Loi thị trấn Đăk 

Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

tỷ lệ 1/500,  

quy mô 

29,76 ha

Phòng 

KT&HT
C Quy hoạch

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2022 2021

 1233; 

22/9/2021 
1,694        1,694     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,694                -   1,694     -                 -   

11 Cải tạo, nâng cấp đường Chu Văn An, TDP 7

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=560m, 

Bm=6m, Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2022-2023 2022

 159; 

28/02/2022 
3,529        3,529     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

8,529          5,000 3,529     -                 -   

Ghi chú

Nợ 

đọng

XDCB
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Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

12 Đường vào bãi xử lý rác thải huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=1203m, 

Bm=3m, 

BTXM

Phòng 

KT&HT
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn
2022 2022  219; 18/3/2022          2,856       2,856 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

2,856                -         2,856 -                 -   

13

Đường giao thông từ TDP 10, thị trấn Đăk 

Hà đi xã Đăk Ngọk (Đoạn từ nhà ông Đoàn 

Ngọc Còi, TDP 10 đến giáp ranh giới xã Đăk 

Ngọk); Hạng mục: Nền, mặt đường và công 

trình thoát nước

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=900m; 

Bm=8m; 

BTN

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8114841

UBND xã 

Đăk Hà
C

thị trấn 

Đăk Hà- 

xã Đăk 

Ngọk

2024-2025 2024
 1081; 

29/10/2024 
         8,410       8,410 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

8,410                -         5,910       2,500 6,444             -       3,944     2,500 

14 Đường Nguyễn Trãi, thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L= 0,846 

km. 

Bm=12m. 

bê tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8095398

UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2024-2025 2024  449; 01/7/2024        16,494     16,494 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

16,494              -       14,394       2,100 5,287             -       3,187     2,100 

15 Cải tạo, nâng cấp đường Tô Hiến Thành, 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=834,62m; 

Bm=10m; 

Bê tông 

nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7948811

UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2B, 

Thị trấn
2024-2025 2024  181; 07/3/2022        13,000     13,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

13,000        2,343       6,157       4,500 9,930       2,343     3,087     4,500 

16

Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương 

đoạn qua trung tâm Thị trấn Đăk Hà, giai 

đoạn 1: Điểm đầu từ cây xăng Thanh 

Phương, điểm cuối tại nút giao đường Chu 

Văn An (Tượng đài văn hóa)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Tổng chiều 

dài tuyến 

khoảng 

1.840m

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8082033

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn và 

thị trấn 

Đăk Hà

2024-2025 2024  132; 25/3/2024        14,900     11,121 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

11,121              -         7,914       3,207 5,000             -       1,793     3,207 

17
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ QL 14 đi 

UBND xã Hà Mòn (đường Trường Chinh)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=04Km, 

Bm=5m, Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Hà Mòn - 

Thị trấn
2023-2024 2024  508; 22/6/2023          7,046       7,046 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,028                -         6,028 -                 -   

18
Sửa chữa Trụ sở làm việc Phòng tài chính - 

Kế hoạch huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Sửa chữa Phòng TC-KH C
Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2022 2022  638; 27/6/2022          1,179       1,179 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,179                -         1,179 -                 -   

19 Trụ sở BCH quân sự xã Hà Mòn

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

04 phòng 

làm việc và 

các hạng 

mục phụ trợ 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2023 2022  842; 04/8/2022          1,100       1,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000 -                 -   

20

Hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết 

64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của 

HĐND huyện

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Hỗ trợ đầu 

tư xây dựng 

đường 

GTNT

UBND các 

xã, thị trấn
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2023-2025 2023

 64/2021/NQ-

HĐND ngày 

29/9/2021 

5,000        5,000     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

5,000                -   5,000     500                -   500      

21 Nhà văn hóa thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

01 tầng
BQL DA 

ĐTXD
C Văn hoá 8118768

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2025 2024

 724; 

24/10/2024 
2,000        2,000     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,000                -   2,000     1,300             -   1,300   

22

Trụ sở làm việc Công an các xã, thị trấn; 

Hạng mục: Cổng, tường rào và các hạng mục 

phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Đầu tư 

Cổng, tường 

rào và các 

hạng mục 

phụ trợ khác 

BQL DA 

ĐTXD
C An ninh 8133147

UBND xã 

Đăk Hà
C

Các xã, 

thị trấn 
2025 2025

 179; 

10/02/2025 
         3,266       3,266 

 

C

á

c 

 

 

U

B

N

D 

3,266                -         3,266 166                -          166 

23 Nâng cấp sân trung tâm hành chính huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

S=4275m2
BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  360; 26/3/2021  999           960        

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

960                   -   960        -                 -   

24

Trường TH Lê Văn Tám. Hạng mục: Xây 

mới 02 phòng học chức năng và các hạng 

mục phụ trợ khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

02 phòng 
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  705; 18/5/2021 1,400        1,329     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,329                -   1,329     -                 -   

25
Sửa chữa cải tạo Trụ sở làm việc của Khối 

Mặt trận và các đoàn thể

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Sửa chữa 

nhỏ

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  465; 13/4/2021  720           671        

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

671                   -   671        -                 -   

Ghi chú

16/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

26
Công trình: Khắc phục sập ngã tường rào, 

nhà bảo vệ Trường tiểu học Kim Đồng:

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=51,8m
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021 2021  313; 18/3/2020  340           340        

 

x

ã 

 

 

U

B

N

340                 270 70          -                 -   

27

Đường giao thông đi khu sản xuất đoạn từ 

thôn 2, xã Đăk La đến Trại giam Công an 

tỉnh Kon Tum

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=737m; 

b=3m. 

BTXM

UBND xã 

Đăk La
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C Đăk La 2021 2021

 1213; 

17/9/2021 
1,236        1,150     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,150                -   1,150     -                 -   

28 Hỗ trợ thôn thống nhất (Mương thoát nước)

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Rãnh thoát 

nước BTXM

UBND xã Hà 

Mòn
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2021 2021

 132; 

18/10/2021 
132           132        

 

x

ã 

 

 

U

B

N

132                   -   132        -                 -   

29
Cải tạo, nâng cấp đường Trường Chinh, TDP 

1

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=387m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2022-2023 2022

 1299; 

01/11/2022 
         2,547       2,547 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,547                -   2,547     -                 -   

30 Công trình: Cụm công nghiệp Đăk La

Phân cấp hỗ 

trợ đầu tư 

xây dựng hạ 

tầng cụm 

01 Cụm 
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
8147265

UBND xã 

Đăk Hà
C  Đăk La 2023-2025 2023  486; 12/6/2023 18,800      18,800   

 

x

ã 

 

 

U

B

N

18,800      18,800 11,800   11,800 

31
Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

1550 ha 
Phòng 

NN&PTNT
C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

UBND xã 

Đăk Hà
C

Trên địa 

bàn huyện
2021-2025 2021

 1148; 

27/8/2021 
            630          630 

 

T

r

ê

 

U

B

N

630                   -            630 -                 -   

32
Đầu tư khắc phục sạt lở đất ở suối Đăk Uy, 

huyện Đăk Hà

Nguồn NS 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Kè bảo vệ 

bờ bên phải 

thượng lưu 

cầu chiều 

dài khoảng 

BQL DA 

ĐTXD
C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

UBND xã 

Đăk Hà
C

thị trấn 

Đăk Hà
2024 2024  570; 06/8/2024          4,400       4,400 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

4,400                -         4,400 -                 -   

33

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở 

dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện 

Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Trên địa bàn 

huyện
Phòng TN-MT C

Nông 

nghiệp 

nông thôn

Hạch toán 

chi thường 

xuyên

UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025 2021  521; 23/4/2021          7,239       7,239 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

7,239                -         7,239 -                 -   

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện)
434,380    -          70,000  350,666 -        -        339,105 536        194,979 143,590 -       -       -       -       

1
Đường từ Quốc lộ 14 đi thôn 3 xã Hà Mòn 

(Đường Nguyễn Đình Chiểu)

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

L=1,33km. 

Bm=6m

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Hà 

Mòn
2023-2025 2024

 64/NQ-HĐND; 

29/9/2021 
       11,997     11,997 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

536                 536 -                 -   

2

Di tích lịch sử cách mạng Điểm cao 601; 

Hạng mục: Xây mới cổng, tường rào và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Cổng vào, 

tường rào 

xung quanh 

và các hạng 

mục khác

BQL DA 

ĐTXD
C Văn hoá

UBND xã 

Đăk Hà
C

Xã Đăk 

La và xã 

Hà Mòn

2024-2025
 03/NQ-HĐND; 

06/02/2024 
         5,600       5,600 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,600                -   3,060     2,540               -   

3

Dự án khai thác quỹ đất dọc hai bên tuyến 

đường phía Đông QL 14 (đoạn từ tỉnh lộ 671 

đến giáp đường Lê Hồng Phong)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

2,2 ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,000       3,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

-        3,000                -         3,000           -   

4

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng đường Quang Trung, tổ dân phố 2, 

TT Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

1,94 ha  

(1,42 ha tạo 

vốn, XD cơ 

sở hạ tầng 

0,5ha; 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,899       1,899 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

-        1,899                -         1,899           -   

5 Dự án khu đô thị mới TDP 6, thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

15,6ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
       25,000     25,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

25,000              -       25,000           -   

6 Dự án khu dân cư mới xã Đăk La

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

8,37ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C Đăk La 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
20,000      20,000   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

20,000              -   20,000             -   

Ghi chú

17/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

7
Bồi thường - GPMB để xây dựng trụ sở Công 

an huyện

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
3,000        3,000     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,000                -   3,000               -   

8
Bồi thường - GPMB để xây dựng cơ sở hạ 

tầng cụm Công nghiệp Đăk La

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Đăk Hà
C Đăk La 2021-2025

 68/NQ-HĐND 

ngày 22/11/2021 
10,000      10,000   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

10,000              -   10,000             -   

9 Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=900m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2B, 

Thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         9,000       9,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

9,000                -         9,000           -   

10

Công trình: Cải tạo, nâng cấp khu giết mổ gia 

súc gia cầm tập trung tại làng nghề Truyền 

thống – TTCN thị trấn Đăk Hà; hạng mục: 

Nhà giết mổ heo, khu chuồng nhốt heo, hệ 

thống thoát nước và đổ bê tông lại khu vực 

phía sau chuồng nhốt heo, xây dựng thêm 01 

bồn chứa nước để phục vụ công tác giết mổ

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Hạ tầng kỹ 

thuật; nâng 

cấp, sửa 

chữa (1,1ha)

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,798       1,798 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

H

 

U

B

N

D 

 

x

ã 

 

1,798                -         1,798           -   

11

Công trình: Trung tâm thương mại huyện 

Đăk Hà; hạng mục: Nhà quản lý, sân bê tông, 

Mương thoát nước nội bộ và bể nước phòng 

cháy chữa cháy

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Hạ tầng kỹ 

thuật; nâng 

cấp, sửa 

chữa (0,8ha)

C
UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,936       1,760 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

1,760                -         1,760           -   

12

Công trình:  Đường Ngô Quyền và Đường 

Đinh Công Tráng; Hạng mục: Nền mặt 

đường, cống thoát nước, vỉa hè

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=2km C
UBND xã 

Đăk Hà
C TT ĐăkHà 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,918       2,500 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,500                -         2,500           -   

13
Đường từ TL671 (thôn 1 Hà Mòn) đến Lê 

Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=3,7Km, 

Bn=22,5m, 

Bm=15m, 

dải ph/cách 

giữa 1,5m, 

BT nhựa

B
UBND xã 

Đăk Hà
B TT ĐăkHà 2022-2025

 391/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2021 

159,475    70,000  89,475   

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

89,475              -   89,475             -   

14

Công trình: Cổng chào vào các cửa ngõ phía 

Bắc và phía Nam huyện Đăk Hà (số lượng 02 

CK)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 cổng 

(Móng trụ 

BTCT; Hệ 

khung thép 

ống tròn; 

bảng điện 

tử;…)

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn, Đăk 

Mar (Thị 

trấn)

2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         4,700       4,700 

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

4,700                -         4,700           -   

15

Trụ sở HĐND-UBND huyện Đăk Hà; Hạng 

mục: Hội trường phục vụ họp trực tuyến và 

các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 tầng; 

khoảng 

345m2

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2025

 35/NQ-HĐND 

ngày 28/10/2022 
         3,522       3,522 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,522                -         3,522           -   

16

Trường THCS xã Đăk La: Hạng mục: Xây 

mới phòng học; Phòng chức năng; Phòng bảo 

vệ và các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 phòng 

học; 04 

phòng chức 

năng; phòng 

bảo vệ và 

các hạng 

mục phụ trợ 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C xã Đăk La 2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         2,500 2,500     

 

x

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

2,500                -   2,500               -   

17

Trường TH Lê Quý Đôn; Hạng mục: Xây 

mới phòng học; Phòng học bộ môn và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 phòng 

học; 04 

phòng bộ 

môn và các 

hạng mục 

phụ trợ khác

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         2,000 2,000     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

2,000                -   2,000               -   

18
Giếng khoan trụ sở HĐND-UBND huyện 

Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

01 giếng 

khoan
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2023-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
            395 395        

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

395                   -   395                  -   

Ghi chú

18/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

19
Lắp đặt biển tên đường phố, thị trấn Đăk Hà 

và một phần xã Hà Mòn

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

khoảng 200 

vị trí
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

thị trấn 

Đăk Hà 

và một 

phần của 

thôn 5, xã 

2024-2025
 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
            500 500        

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

500                   -   500                  -   

20 Trường TH Lê Văn Tám

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Khu hiệu 

bộ; phòng 

đa chức 

năng, phòng 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         6,670       6,670 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,670                -         6,670           -   

21 Trường THCS Thị trấn Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

nhà tập đa 

năng, phòng 

Lab tiếng 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         4,200       4,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,200                -         4,200           -   

22 Đường Phạm Ngũ Lão

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=800m, 

Bm=6m. Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         8,000       7,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

7,200                -         7,200           -   

23 Đường Quang Trung

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=750m, 

b=5-:-6m, 

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 1, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         7,500       6,300 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,300                -         6,300           -   

24 Đường Võ Thị Sáu theo quy hoạch, TDP 1 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

L=300m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         6,000       6,000 

 

x

ã 

 

U

B

6,000                -         6,000           -   

25 Đường Lê Lai theo quy hoạch, TDP 1 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=300m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         6,000       6,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

6,000                -         6,000           -   

26 Đường Ngô Gia Tự

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=410m, 

b=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 1, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,279       4,869 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,869                -         4,869           -   

27 Đường Bà Triệu. 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=350m, 

b=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 4a, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,500       3,150 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,150                -         3,150           -   

28 Đường Ngô Quyền. 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=400m, 

b=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 4b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,000       3,600 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,600                -         3,600           -   

29 Đường Nguyễn Văn Cừ

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=500m,  

Bm=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 1, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,000       4,500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,500                -         4,500           -   

30 Đường Lý Thường Kiệt

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=380m, 

Bm=6m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,800       3,420 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,420                -         3,420           -   

31 Đường Lý Tự Trọng

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=390m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,900       3,510 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,510                -         3,510           -   

32 Đường Sư Vạn Hạnh

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=400m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,000       3,600 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,600                -         3,600           -   

33 Đường Nguyễn Thượng Hiền

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=420m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,200       3,780 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

3,780                -         3,780           -   

34 Đường Trần Khánh Dư

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=280m, 

Bm=6m    

Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2b, 

thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,800       2,520 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,520                -         2,520           -   

35 Đường Trương Định

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

L=140; B= 

6m; Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,400       1,260 

 

x

ã 

 

U

B

1,260                -         1,260           -   

36 Đường Lê Văn Hiền

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=130; B= 

6m; Bê tông 

nhựa 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,300       1,170 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,170                -         1,170           -   

Ghi chú

19/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

37 Đường Phạm Ngọc Thạch

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=135; B= 

6m; Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,350       1,215 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,215                -         1,215           -   

38 Đường Ngô Tiến Dũng

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

L=135; B= 

6m; Bê tông 

nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thôn 5, 

Hà Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,350       1,215 

 

x

ã 

 

U

B

1,215                -         1,215           -   

39

Công trình: Cải tạo 02 chốt tín hiệu giao 

thông Hùng Vương – Lê Hồng Phong; Hùng 

Vương – Trường Chinh huyện Đăk Hà

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Cải tạo 02 

chốt tín hiệu 

giao thông

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,856       1,856 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,856                -         1,856           -   

40 Chợ thôn 5 xã Hà Mòn

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

Công trình 

dân dụng 

cấp 4, dưới 

400 điểm 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,000       2,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,000                -         2,000           -   

41 Sửa chữa Trung tâm GDNN-GDTX huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,500       1,500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,500                -         1,500           -   

42 Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm chính trị huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,200                -         1,200           -   

43 Trung tâm hành chính công của huyện

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,900       1,900 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,900                -         1,900           -   

44
Xây dựng mới Hội trường; phòng đọc và thư 

viện -Trung tâm chính trị huyện 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

U

B

1,200                -         1,200           -   

45 Sửa chữa cải tạo khu Di tích điểm cao 601

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Hà 

Mòn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,000       1,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

46
Đường điện từ xã Đăk La đi thôn 5 xã Ngọk 

Wang

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

xã Đăk La 

- Ngọk 

Wang

2021-2025
 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,890 2,890     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,890                -   2,890               -   

47 Trụ sở BCH quân sự thị trấn

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TT Đăk 

Hà
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

48 Đường Nguyễn Du

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

L=248,5m; 

Bm=8m; 

Bl=2x3=6m; 

 bê tông 

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP1, thị 

trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         4,550       4,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,000                -         4,000           -   

49
Chỉnh trang vỉa hè đường Hùng Vương; 

trung tâm hành chính và một số khu vực khác

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

L=5.500m, 

B=2,5- 5m
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
15,000      12,000   

 

x

ã 

 

 

U

B

N

12,000              -   12,000             -   

50

Xây dựng mới Công viên Đăk Hà; Hạng 

mục: Đền bù, GPMB, đường nội bộ và các 

hạng mục khác

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

5 ha C
UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 68/NQ-HĐND 

ngày 22/11/2021 
9,195        9,195     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

9,195                -   9,195               -   

51

Đầu tư một số hạng mục cơ sở hạ tầng thuộc 

đề án du lịch cộng đồng thôn Kon Trang 

Long Loi

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

(đường + 

điện…)
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

       15,500     12,000 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

12,000              -       12,000           -   

52
Xây dựng Trụ sở khối cơ quan chính quyền 

huyện Đăk Hà (05 tấng)

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

05 tấng; 

S=1.745 m2
C

UBND xã 

Đăk Hà
C

Thị trấn 

Đăk Hà
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
       15,000     15,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

15,000              -       15,000           -   

53 Cải tại, nâng cấp đường Trương Hán Siêu, 

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

L=1.100m, 

Bm=8m, Bê 

tông nhựa

C
UBND xã 

Đăk Hà
C

TDP 2B, 

Thị trấn
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
       11,000     11,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

11,000              -       11,000           -   

III Xã Đăk Mar      237,472              -              -     236,687    14,000   14,000     67,975    17,000     37,306     13,669     1,214           -       1,214           -   

Ghi chú

20/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

- Bố trí trả nợ quyết toán      149,125              -              -     149,125            -              -            253            -               -            253           -             -             -             -   

1
Dự án quy hoạch bố trí dân cư tại xã Đăk 

Hring, huyện Đăk Hà - Giai đoạn 2009-2015

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

S=300ha; 

Bố trí dân 

cư 300 hộ

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2009-2018 2010

  1591; 

14/12/2009  
     149,125   149,125 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

253                   -            253 -                 -   

-
Dự án chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 

sang
20,220      -          -        20,220   xã Đăk MarUBND xã Đăk Mar14,000  14,000  7,000     -        2,000     5,000     -       -       -       -       

1
Dự án Đường GTNT từ thôn 9 đi thôn 7 xã 

Đăk Hring, huyện Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

22,5 Km
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2020-2021 2019

 2916; 

29/10/2019 
20,220      20,220   

 

x

ã 

 

 

U

B

N

14,000  14,000  7,000     2,000     5,000     -                 -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 53,427      -          -        52,642   -        -        51,647   17,000   31,406   3,241     1,214   -       1,214   -       

1

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng khu vực đất phía đông và phía tây QL 

14, tại thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

11,5 ha  

(9,13 ha tạo 

vốn, giao 

thông và 

BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7963839

UBND xã 

Đăk Mar
C

Xã Đăk 

Hring
2022-2024 2022

 645; 28/6/2022

+715; 08/7/2022 
       17,455     17,455 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

17,455              -       17,455 -                 -   

2

Công trình Dự án khai thác quỹ đất khu vực 

3.7, tại thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring, huyện 

Đăk Hà

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

1,5ha
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông
7900928

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2021  412; 01/4/2021  6,287        6,287     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

6,287                -   6,287     -                 -   

3
Bồi thường - GPMB để xây dựng trụ sở BCH 

quân sự huyện

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

3ha
BQL DA 

ĐTXD
C GPMB

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Mar
2021-2025 2022  10; 06/01/2022          3,571       3,571 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

3,571                -         3,571 -                 -   

4

Đường từ Quốc lộ 14 đi Cụm Công nghiệp 

Đăk Mar, huyện Đăk Hà (giai đoạn 1 từ lý 

trình: Km5+800-Km7+743,28)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=1,943km
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Mar
2023-2024 2023  473; 08/6/2023          6,771       6,771 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

5,776                -         2,535       3,241 -                 -   

5
Đường từ QL14 vào công ty APANAX thôn 

Tân Lập B, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

BTXM đá 

1x2 M250, 

dài L = 

100m; B = 

UBND xã 

Đăk Hring
C

Giao 

thông
7934374

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 495; 

10/12/2021 
            195          180 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

180                   -            180 180                -          180 

6

Đường giao thông nông thôn thôn Tân Lập 

A, xã ĐăkHring; hạng mục: Đường bê tông 

xi măng từ Tỉnh lộ 677 đến nhà ông Đệ

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

BTXM đá 

1x2 M250, 

dài L = 

460m; B = 

3.5m; dày 

18cm

UBND xã 

Đăk Hring
C

Giao 

thông
7934375

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 496; 

10/12/2021 
            580          540 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

540                   -            540 540                -          540 

7
Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonMong, 

xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

nhà rông 

70m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7935592

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022  602; 21/6/2022             200          100 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

100                   -            100 100                -          100 

8
Xây mới Nhà rông văn hóa thôn KonHnong 

Pêng, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

nhà rông 

70m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7937940

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 512; 

13/12/2021 
            200          100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

100                   -            100 100                -          100 

9

Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào 

khuôn viên sân thể thao thôn Tân Lập B, xã 

Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Sửa chữa 

nhà hội 

trường thôn 

100m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7935591

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 517; 

13/12/2021 
              30            20 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

20                     -              20 20                  -            20 

10

Sửa chữa Hội trường văn hóa, Hàng rào 

khuôn viên sân thể thao thôn KonHnong 

Yôp, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Sửa chữa 

nhà hội 

trường thôn 

100m2

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7934722

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 516; 

13/12/2021 
              30            20 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

20                     -              20 20                  -            20 

11
Sửa chữa nhà hội trường, BTXM khuôn viên 

hội trường thôn Tân Lập A, xã Đăk Hring

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Lợp lại mái 

bị thấm dột 

100m2; 

BTXM 

khuôn viên 

hội trường 

UBND xã 

Đăk Hring
C Văn hoá 7934721

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021-2022 2022

 515; 

13/12/2021 
              30            20 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

20                     -              20 20                  -            20 

Ghi chú

21/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

12 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Mar

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Nhà làm 

việc và các 

hạng mục 

khác

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước
8118766

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Mar
2024-2025 2024

 1853; 

16/11/2024 
            578          578 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

578                   -            578 234                -          234 

13 Công trình: Cụm công nghiệp Đăk Mar

Phân cấp hỗ 

trợ đầu tư 

xây dựng hạ 

tầng cụm 

công nghiệp

01 Cụm 
BQL DA 

ĐTXD
C

Giao 

thông

UBND xã 

Đăk Mar
C  Đăk Mar 2021-2022 2021

 424; 05/4/2021

370; 28/4/2022 
11,200      11,200   

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

11,200      11,200 -                 -   

14

Trường THCS Đăk Hring. Hạng mục: Xây 

dựng mới 10 phòng học (06 phòng học; 04 

phòng học chức năng) và các hạng mục phụ 

trợ khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

06 phòng 

học; 04 

phòng học 

chức năng

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã Đăk 

Hring
2021 2021  602; 05/5/2021          4,800       4,360 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

4,360          4,360 -                 -   

15

Trường TH Phan Đình Giót, xã ĐăkHring. 

Hạng mục: Xây mới 04 phòng học và các 

hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

Xổ số kiến 

thiết ngân 

sách tỉnh hỗ 

trợ xây dựng 

nông thôn 

 04 phòng 

học

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Mar
C

xã 

ĐăkHring
2021 2021  381; 29/3/2021  1,500        1,440     

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

1,440          1,440 -                 -   

-

Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện) 14,700      -          -        14,700   -        -        9,075     -        3,900     5,175     -       -       -       -       

1
Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng khu vực đất tại thôn 5, xã Đăk Mar 

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

4,7 ha  

(1,84 ha tạo 

vốn, XD cơ 

sở hạ tầng 

0,55ha)

UBND xã 

Đăk Mar

Xã Đăk 

Mar
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,244       2,244 

 

X

ã 

 

Đ

ă

k 

 

U

B

N

D 

 

x

-        2,244                -         2,244           -   

2

Dự án khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu 

hạ tầng khu vực đất tại thôn 4, xã Đăk Mar 

(đường đất hướng rẽ vào rừng Đăk dụng)

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Ftổng khu đất 

0,2 ha  

UBND xã 

Đăk Mar

Xã Đăk 

Mar
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
            656          656 

 

X

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

-        656                   -            656           -   

3
Trường TH Kơ Pa Kơ Lơng; Hạng mục: Xây 

mới 02 phòng học

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

02 phòng 

học

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Mar
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         1,000 1,000     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -   1,000               -   

4
Đường Quy hoạch số 2, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,500       1,500 

 

x

ã 

 

Đ

ă

 

U

B

N

D 

 

525                   -            525           -   

5
Đường Quy hoạch số 3, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring; 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

420                   -            420           -   

6
Đường Quy hoạch số 4, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring;

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         1,200       1,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

420                   -            420           -   

7
Đường Quy hoạch số 7, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring; 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,200       2,200 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

770                   -            770           -   

8
Đường Quy hoạch số 11, khu 3,7, thôn Tân 

Lập A, xã ĐăkHring; 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         2,400       2,400 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

840                   -            840           -   

9

Xây mới 02 phòng (01 phòng phát triển thể 

chất, 01 phòng làm việc) điểm trường chính - 

Trường MG Đăk Hring

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

02 phòng
UBND xã 

Đăk Mar
Đăk Hring 2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
            700          700 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

700                   -            700           -   

10
Tường rào, sân bê tông hội trường văn hóa 

xã ĐăkHring 

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring 
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
            500          500 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

500                   -            500           -   

Ghi chú

22/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

11 Trụ sở BCH quân sự xã Đăk Hring

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

UBND xã 

Đăk Mar

xã Đăk 

Hring 
2021-2025

 75/NQ-HĐND 

ngày  

21/12/2021 

         1,100       1,100 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000           -   

IV Xã Đăk Ui        18,243              -              -       18,143            -              -       18,642      5,723       6,419       6,500     1,319     1,043        276           -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 9,743        -          -        9,643     -        -        10,142   5,723     3,419     1,000     1,319   1,043   276      -       

1 Trường TH&THCS Đăk Ui

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

GĐ 1: Xây 

dựng mới 

06 phòng 

học +02 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Ui
C xã Đăk Ui 2022 2022  417; 09/5/2022          4,495       4,495 xã Đăk Ui

 

U

B

N

4,995          2,180 2,815     -                 -   

2

Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk 

Ngọk ; Hạng mục nhà làm việc và các hạng 

mục khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Nhà làm 

việc và các 

hạng mục 

khác

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước
8118767

UBND xã 

Đăk Ui
C

xã Đăk 

Ngọk
2024-2025 2024

 759; 

07/11/2024 
            605          605 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

605                   -            605 276                -          276 

3
Ban chỉ huy quân sự xã Đăk Ui. Hạng mục: 

Nhà làm việc và các hạng mục khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

105,60 m2
UBND xã 

Đăk Ui
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Đăk Ui
C xã Đăk Ui. 2021 2021  637; 11/5/2021  1,100        1,000     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,000                -   1,000     -                 -   

4

Trường mẫu giáo Đăk Ui.  Hạng mục: Xây 

mới 02 phòng học điểm trường thôn 5 (Kon 

Mriang)

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

 02 phòng 
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Đăk Ui
C Đăk Ui 2025 2025

 65/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2021 
1,000        1,000     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,000          1,000 1,000       1,000 

5

Trường mầm non xã Đăk Ngọk; Hạng mục: 

Tổ hợp các phòng chức năng, phòng bảo vệ 

và các hạng mục phụ trợ khác

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

NTM

Tổ hợp các 

phòng chức 

năng, phòng 

bảo vệ và 

các hạng 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục 8068805

UBND xã 

Đăk Ui
C

xã Đăk 

Ngọk
2023-2024 2023

 1008; 

06/12/2023 
2,543        2,543     

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

2,543          2,543 43                 43 

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện) 8,500        -          -        8,500     -        -        8,500     -        3,000     5,500     -       -       -       -       

1
Dự án khai thác quỹ đất  khu vực dân cư tại 

thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngọk

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

2 ha C
UBND xã 

Đăk Ui
C

xã Đăk 

Ngọk
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         3,000       3,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

-        3,000                -         3,000           -   

2 Sửa chửa, Nâng cấp CT thủy lợi Đăk Peng 1

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Tưới 10 ha 

lúa nước 1 

vụ  và 5 ha 

lúa 2 vụ

C
UBND xã 

Đăk Ui
C

Thôn 8, 

xã Đăk Ui
2021-2025

 65/NQ-

29/9/2021 
         1,500       1,500 

 

x

ã 

 

Đ

 

U

B

N

D 

1,500                -   1,500               -   

3
Sửa chửa, Nâng cấp công trình thủy lợi Đăk 

Ha Mát (Đăk Xoa)

Ngân sách 

tỉnh phân cấp 

hỗ trợ khác

Tưới 8 ha 

lúa nước và 

12 ha cây 

CN

C
UBND xã 

Đăk Ui
C

Thôn 3, 

xã Đăk Ui
2021-2025  65-29/9/2021          4,000       4,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

4,000                -         4,000           -   

IV Xã Ngọk Réo        39,370              -              -       39,250            -              -       39,251    15,059     22,192       2,000     2,029     1,764        265           -   

- Dự án khởi công giai đọan 2021-2025 25,559      -          -        25,439   -        -        25,440   15,059   8,381     2,000     2,029   1,764   265      -       

1 Trường THCS xã Ngọk Réo

Cân đối theo 

NQ 

63/2020/NQ-

HĐND tỉnh

16 phòng 

(02 tầng)

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục 8033199

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2023-2025 2023  472; 08/6/2023          9,800       9,800 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

9,800          8,411 1,389     1,764       1,764 

2 Trường TH&THCS xã Ngọk Wang

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

GĐ 1: Xây 

dựng mới 

08 phòng 

học + 04 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C xã Ngọk Wang 2022 2022  395; 04/5/2022 7,578        7,578     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

7,578          2,180 5,398     -                 -   

3 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Wang

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

04 phòng 

làm việc và 

các hạng 

mục phụ trợ 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Wang
2023 2022  255; 29/3/2022          1,100       1,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

1,000                -         1,000 -                 -   

4 Trụ sở BCH quân sự xã Ngọk Réo

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Nhà làm 

việc và các 

hạng mục 

BQL DA 

ĐTXD
C

Cơ quan 

nhà nước
8118765

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2024-2025 2024

 1854; 

16/11/2024 
            593          593 

 

x

ã 

 

U

B

594                   -            594 265                -          265 

Ghi chú

23/24



Đăk Hà

Ngân 

sách 

huyện

Ngân 

sách tỉnh 

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

TT Danh mục dự án Nguồn vốn Quy mô

Chủ đầu tư 

theo QĐ đầu 

tư/quyết 

định giao 

chủ đầu tư

Năm 

bắt đầu 

bố trí 

vốn 

thực 

hiện dự 

án

Quyết định chủ trương đầu tư/ Quyết định đầu tư

Trong đó

Nguồn 

thu tiền 

sử 

dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Vốn 

khác 

(tăng 

thu, 

TKC…)

Quyết định 

đầu tư
TMĐT

Trong đó (*)

Tổng số

Trong 

đó

Luỹ kế vốn đã bố 

trí đến hết năm 

2020

Kế hoạch vốn năm 2025

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Trong đó

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

Tổng số 

(tất cả 

các 

nguồn 

vốn)

Nhóm 

dự án 

(A, B, 

C) Ngân 

sách 

huyện

NSTW 

(trong 

nước)

Nhóm 

DA

Ngành 

lĩnh vực

Mã số dự 

án

Chủ đầu tư 

điều chỉnh 

(**)

Địa điểm 

thực hiện 

(theo QĐ 

đầu tư)

Dự kiến 

thời gian 

khởi công 

và hoàn 

thành

Vốn 

tỉnh 

phân 

cấp

5

Trường TH Trần Quốc Toản; Hạng mục: 

Phòng học bộ môn và các hạng mục phụ trợ 

khác

Tăng thu, tiết 

kiệm chi 

ngân sách 

huyện

04 phòng
BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2023-2023 2023  485; 12/6/2023          2,000       2,000 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,000                -         2,000 -                 -   

6

Trường Mẫu giáo xã Ngọk Réo; Hạng mục: 

Xây mới nhà hiệu bộ, 02 phòng học và các 

công trình phụ trợ

Phân cấp hỗ 

trợ 

CTMTQG 

xây dựng 

03 phòng 

hiệu bộ, 02 

phòng học

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C Ngọk Réo 2023-2024 2023  288; 14/4/2023 2,360        2,360     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,360          2,360 -                 -   

7

Trường Mẫu Giáo xã Ngọk Wang (trường 

chính). Hạng mục: Sân bê tông;  Phòng hiệu 

bộ và bếp ăn

Nguồn thu 

Xổ số kiến 

thiết ngân 

sách tỉnh hỗ 

Xây mới 06 

phòng. (01 

phòng hiệu 

trưởng, 02 

BQL DA 

ĐTXD
C Giáo dục

UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Wang
2022 2022  340; 20/4/2022 2,128        2,108     

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,108          2,108 -                 -   

-
Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn 

thực hiện)
13,811      -          -        13,811   -        -        13,811   -        13,811   -         -       -       -       -       

1
Xây mới trụ sở  xã Ngọk Wang (02 tầng) và 

các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Ngọk Réo
C

 xã Ngọk 

Wang
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,500       5,500 

 

x

ã 

 

N

 

U

B

N

D 

5,500                -         5,500           -   

2
Xây mới trụ sở  xã Ngọk Réo (02 tầng) và 

các hạng mục phụ trợ khác

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

C
UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2021-2025

 65/NQ-HĐND 

ngày  29/9/2021 
         5,500       5,500 

 

x

ã 

 

N

 

U

B

N

D 

5,500                -         5,500           -   

3 Trường TH Trần Quốc Toản

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

Xây mới 

khu hiệu bộ 

và các hạng 

mục phụ trợ 

C
UBND xã 

Ngọk Réo
C

xã Ngọk 

Réo
2024-2025

 28/NQ-HĐND 

ngày 29/9/2023 
         2,811       2,811 

 

x

ã 

 

 

U

B

N

2,811                -         2,811           -   

C
DỰ ÁN ĐANG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH 

CHỦ ĐẦU TƯ
171,725    149,000  -        22,725   xã Tu Mơ Rông, xã Đăk Tô, xã Đăk PxiUBND xã Đăk Pxi-        -        22,725   -        22,725   -         -       -       -       -       

1

Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông 

đi thôn 8 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn 

qua địa phận huyện Đăk Hà).

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

L=8,3km
UBND huyện

Đăk Hà
B

Giao 

thông
B

Huyện Tu 

Mơ Rông 

- huyện 

Đăk Tô- 

huyện 

Đăk Hà

2024 -  394; 14/5/2021 171,725    149,000  22,725   

 

x

ã 

 

T

u 

 

M

ơ 

 

 

U

B

N

D 

 

x

ã 

 

Đ

22,725              -   22,725             -   

D
VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN ĐỐI ỨNG 

THỰC HIỆN CÁC CTMTQG
98,104      73,373    -        24,731   -        -        23,157   8,204     14,953   -         9,131   4,194   4,937   -       

E VỐN CHƯA PHÂN BỔ 8,026        -          -        20,184   -        -        20,321   3,233     14,088   3,000     1,039   1,039   -       -       

1 Nguồn đất chưa phân bổ

Nguồn thu 

tiền sử dụng 

đất

5,026        5,026     

 

T

r

 

U

B

5,026                -   5,026               -   

2
Bố trí đối ứng các CT MTQG (chưa phân bổ 

chi tiết)

Nguồn phân 

cấp, đất, vốn 

khác

Các dự án 

đầu tư phát 

triển thuộc 

các 

Khác 3,000        15,158   

 

T

r

ê

 

U

B

N

15,296        3,233 9,063     3,000     1,039       1,039 

Ghi chú (*): Chuẩn xác sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quyết định đầu tư dự án.

             (**): Giao UBND tỉnh rà soát, giao chủ đầu tư theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ghi chú

Sau 

khi có 

Quyết 

định 

điều 

chỉnh 

của 

cấp có 

thẩm 

quyền Phân 

khai 

tại 

Quyết 

định 

riêng 

của 

các 
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